
JUDGMENT/ORDER OR
OTHER DISPOSITION

PHÁN QUYẾT/ÁN LỆNH HOẶC 
QUYẾT ĐỊNH KHÁC

Name Of Defendant
Tên bị cáo

Date (mm/dd/yyyy)
Ngày (tháng/ngày/năm)

Name Of Presiding Judge (type or print)
Tên của Thẩm Phán Chủ Tọa (đánh máy hay viết chữ in)

Signature Of Presiding Judge
Chữ ký của Thẩm Phán Chủ Tọa

Attorney For State
Luật sư đại diện cho tiểu bang

Offense(s)
(Các) tội

Attorney For Defendant
Luật sư của bị cáo

  Def. Found 
 Not Indigent
 Bị cáo không 
 phải là người  
 nghèo

  Appointed
  Được chỉ 

định
  Retained

 Được thuê

  Def. Waived 
Attorney

 Bị cáo từ bỏ 
 quyền có luật  
 sư

STATE OF NORTH CAROLINA
TIỂU BANG NORTH CAROLINA

                                                County
Quận/Hạt                                        

In The General Court Of Justice
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý 

 District    Superior Court Division
Phân Bộ Tòa Án

 Khu Vực  Thượng Thẩm

File No.
Số Hồ Sơ

STATE VERSUS
TIỂU BANG CHỐNG LẠI

Race
Chủng tộc

Sex
Giới tính

Date Of Birth (mm/dd/yyyy)
Ngày sinh (tháng/ngày/năm)

Material opposite unmarked squares is to be disregarded as surplusage.
Các nội dung không được đánh dấu vào ô vuông phải được coi là nội dung thừa, không liên quan.

Crt Rptr Initials
Chữ ký tắt của 
tốc ký viên

  Attorney 
Denied

 Tòa từ chối 
 chỉ định luật  
 sư
  

SIGNATURE OF JUDGE
CHỮ KÝ CỦA THẨM PHÁN

NOTE:  The AOC-CR-645 (Optional Form For Criminal Judgment (District Court)) and other 
criminal judgment forms are available for use in district court cases. For superior court 
cases, other criminal judgment forms are available for use.

LƯU Ý:  Có Mẫu AOC-CR-645 (Mẫu Phán Quyết Hình Sự Tùy Chọn (Tòa Án Khu Vực)) và các 
mẫu phán quyết hình sự khác để sử dụng cho các vụ án ở Tòa Án Khu Vực. Đối với các 
vụ án ở Tòa Án Thượng Thẩm, cần sử dụng các mẫu phán quyết hình sự khác.
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NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH 
VERSION OF THE AOC-CR-305 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CR-305 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.


